
PHỤ LỤC SỐ 06 
MẪU SỔ GIAO NHẬN CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI​

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế) 

I. Mẫu bìa sổ 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN ​
TÊN CƠ SỞ Y TẾ​

------------- 
  
  
  
  
  
  

SỔ GIAO NHẬN CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI 
  
  
  
  
  

............,ngày…..tháng…..năm………. 
  

II. Nội dung ghi trong sổ 

Ngày 
tháng 
năm 

Lượng chất thải bàn giao (Kg) Người 
giao chất 

thải 
(Ký ghi 
rõ họ và 

tên) 

Người 
nhận chất 
thải (Ký 
ghi rõ họ 
và tên) 

Chất thải lây nhiễm Chất thải nguy hại 
không lây nhiễm 

Tổng 
số 

Sắc 
nhọn 

Không 
sắc 
nhọn 

Nguy 
cơ lây 
nhiễm 
cao 

Giải 
phẫu 

Chất 
thải 
… 

Chất 
thải 
… 

… 

                      

…                     

Cộng 
tháng.... 

                    

Ghi chú: 



- Sổ giao nhận chất thải này được sử dụng thay thế cho chứng từ chất thải nguy hại 
đối với cơ sở y tế xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm khi bàn giao chất thải; Đối với 
cơ sở y tế thuê đơn vị có giấy phép xử lý CTNH phù hợp để xử lý chất thải theo mô 
hình tập trung được sử dụng để theo dõi lượng chất thải bàn giao trong tháng làm cơ 
sở để xuất chứng từ chất thải nguy hại hàng tháng; 
- Sổ bàn giao chất thải được Chủ nguồn thải lập thành 02 Sổ, Chủ nguồn thải giữ 01 
Sổ và Cơ sở xử lý chất thải giữ 01 Sổ. Mỗi lần giao nhận chất thải giữa hai bên phải 
điền đầy đủ thông tin và ký nhận giữa hai bên vào 02 sổ để theo dõi, đối chiếu và 
quản lý; 
- Không được tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trong sổ. 
  
 


